
KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: TOÁN P2(TC2609)

Lần thi: 1 Học kỳ:2 Năm học: 2016-2017

Phòng thi: H-H 2. 01 Ngày thi: 29/03/2017

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp QL Điểm QT Điểm thi TBCMH Điểm chữ Ghi chú

1 1655012001 Kha Hùng Anh 2016CNTT 0 0 0 F

2 1655010001 Lê Phương Anh 2016CNTT 9.5 9.5 9.5 A

3 1655010002 Nguyễn Đức Anh 2016CNTT 4 0 0.8 F

4 1655010003 Phạm Hoàng Anh 2016CNTT 10 9 9.2 A

5 1655010005 Tống Văn Chính 2016CNTT 8.5 6 6.5 C

6 1655010006 Đào Thanh Công 2016CNTT 10 6.5 7.2 B

7 1655010004 Trịnh Quang Cường 2016CNTT 9 8 8.2 B

8 1655010010 Trần Đăng Đức 2016CNTT 7.5 4 4.7 D

9 1655010011 Vũ Minh Đức 2016CNTT 4 0 0.8 F

10 1655010007 Hoàng Thị Thùy Dung 2016CNTT 10 9 9.2 A

11 1655010008 Phạm Anh Dũng 2016CNTT 8 7.5 7.6 B

12 1655010015 Phạm Ngọc Hải 2016CNTT 9 4 5 D

13 1655010012 Hoàng Trung Hiếu 2016CNTT 8.5 8 8.1 B

14 1655010014 Phạm Thị Hoa 2016CNTT 9.5 7.5 7.9 B

15 1655010016 Trần Thị Thúy Hòa 2016CNTT 9 5 5.8 C

16 1655010017 Bùi Quang Khải 2016CNTT 10 6 6.8 C

17 1655010018 Quang Mạnh Khải 2016CNTT 9 7.5 7.8 B

18 1655010022 Nguyễn Cao Lâm 2016CNTT 7 4 4.6 D

19 1655010019 Hoàng Ngọc Bảo Linh 2016CNTT 7 7.5 7.4 B

20 1655010020 Phạm Thị Linh 2016CNTT 10 4 5.2 D

21 1655010021 Võ Hoàng Long 2016CNTT 7 4 4.6 D

22 1655010025 Hoàng Văn Mạnh 2016CNTT 8.5 7.5 7.7 B

23 1655010024 Viên Đình Minh 2016CNTT 7 7.5 7.4 B

24 1655010037 Trần Hoàng Nam 2016CNTT 7 4.5 5 D

25 1655010026 Bùi Thị Thanh Nga 2016CNTT 8.5 5 5.7 C

26 1655010028 Trần Thị Hồng Ngọc 2016CNTT 7 6.3 6.4 C

27 1655010027 Nguyễn Xuân ánh Nguyệt 2016CNTT 8 6.5 6.8 C

28 1655010029 Lê Hữu Phúc 2016CNTT 7 5.5 5.8 C

29 1655010030 Nguyễn Hữu Phúc 2016CNTT 7 6 6.2 C

30 1655010031 Phí Nguyên Quyền 2016CNTT 7 4 4.6 D

31 1655010032 Diệp Xuân Song 2016CNTT 9.5 7.8 8.1 B

32 1655010053 Nguyễn Anh Tuấn 2016CNTT 7 6 6.2 C

33 1655010034 Nguyễn Minh Tuấn 2016CNTT 8.5 6.5 6.9 C

34 1655010035 Tạ Thanh Tùng 2016CNTT 8 4 4.8 D

- Tổng số điểm A:   3

- Tổng số điểm B:  10

- Tổng số điểm C:  10

- Tổng số điểm D:  8

- Tổng số điểm F:          3

- Tổng số điểm X:          0
13 tháng 4 năm 2017

- Tổng số điểm I:          0
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